	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


LỊCH HỌC TUẦN 21 LỚP 4/1
Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 31/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/01)
	Chiều
	Toán
	Phân số và phép chia số tự nhiên
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 (2 ý đầu), 3 trang 108

	
	
	Tập đọc
	Bốn anh tài + Bốn anh tài (tt)
	Trực tuyến 14h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	Trực tuyến 14h

	Thứ ba
(28/01)
	Chiều
	Toán
Kể chuyện
	Phân số và phép chia số tự nhiên(tt) + Phân số bằng nhau
	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,3 trang 109 và bài 1 trang 111

	
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập + Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(29/01)
	Sáng
	Toán
	 Rút gọn phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1a,2a trang 112

	
	
	Khoa học
	Tại sao có gió? Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? + Luyện tập câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 14h30

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Chúc mừng
	Xem video

	Thứ năm
(30/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1,2,4ab trang 114

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 7:  Vũ điệu của sắc màu
	Gửi video

	
	Chiều
	TLV
	Luyện tập xây dựng mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 14h30

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến 15h45

	Thứ sáu
(31/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Chiến thắng Chi Lăng
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 1, 2

	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số + Quy đồng mẫu số các phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1 trang 115 và bài 1, 2abc trang 115

	
	
	Địa lí
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf











LỊCH HỌC TUẦN 22 LỚP 4/1
Từ ngày 06/02/2022 đến ngày 10/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/02)
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1a,2a,4 trang 117

	
	
	Tập đọc
	Chuyện cổ tích về loài người + Trống đồng Đông Sơn
	Trực tuyến 14h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh
	Trực tuyến 14h

	Thứ ba
(07/02)
	Chiều
	Toán

	So sánh hai phân số cùng mẫu số + Luyện tập

	 Trực tuyến 14h30 Làm bài SGK 1,2ab(3 ý đầu) trang 119 và bài 1,2(5 ý cuối),3ac trang 120

	
	Sáng
	Kể chuyện
	Bác đánh cá và gã hung thần 
	Trực tuyến

	Thứ tư
(08/02)
	Sáng
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số 
	Trực tuyến Làm bài 1,2a trang 121

	
	
	Khoa học
	Không khí bị ô nhiễm + Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	LTVC
	MRVT: Tài năng + MRVT: Sức khỏe
	Trực tuyến 14h30 Giảm BT 4 ở cả 2 bài

	
	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Chúc mừng
	Xem video

	Thứ năm
(09/02)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1ab,2ab,3 trang 122

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm   của HS
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	TLV
	Miêu tả đồ vật (kiểm gtra viết) + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 14h30

	
	
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	
	
	

	Thứ sáu
(10/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
	Xem video làm ggf

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 3 + Unit 12 - Lesson 1

	Trực tuyến 8h15-9h30

	
	Chiều
	Toán
	Phép cộng phân số + Phép cộng phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1,3 trang 126 và bài 1abc, 2ab trang 127

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf












	UBND QUẬN HẢI CHÂU
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 31/01/2022

	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/01)
	Chiều
	Toán
	Phân số và phép chia số tự nhiên
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 (2 ý đầu), 3 trang 108

	
	
	Tin học
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	Trực tuyến 15h

	
	
	Tập đọc
	Bốn anh tài + Bốn anh tài (tt)
	Trực tuyến 18h30. 

	Thứ ba
(28/01)
	Sáng
	Chính tả
	Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập + Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

	HS tự viết bài ở nhà

	
	Chiều
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 1, 2

	Trực tuyến 14h15

	
	
	Toán

	Phân số và phép chia số tự nhiên(tt) + Phân số bằng nhau
	 Trực tuyến 18h30 Làm bài SGK 1,3 trang 109 và bài 1 trang 111

	Thứ tư
(29/01)
	Sáng
	Toán
	 Rút gọn phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1a,2a trang 112

	
	
	Khoa học
	Tại sao có gió? Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Học hát: Chúc mừng
	Xem video

	
	
	LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? + Luyện tập câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 18h30

	Thứ năm
(30/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1,2,4ab trang 114

	
	
	Mỹ thuật
	CĐ 7:  Vũ điệu của sắc màu
	Gửi video

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến 16h45

	
	
	TLV
	Luyện tập xây dựng mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 18h30

	Thứ sáu
(31/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Chiến thắng Chi Lăng
	Xem video làm ggf

	
	
	Địa lí
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số + Quy đồng mẫu số các phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1 trang 115 và bài 1, 2abc trang 115











LỊCH HỌC TUẦN 22 LỚP 4/2
Từ ngày 06/02/2022 đến ngày 10/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/02)
	Chiều
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1a,2a,4 trang 117

	
	
	Tin học
	Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh
	Trực tuyến 15h

	
	
	Tập đọc
	Chuyện cổ tích về loài người + Trống đồng Đông Sơn
	Trực tuyến 18h30. 

	Thứ ba
(07/02)
	Sáng
	Kể chuyện
	Bác đánh cá và gã hung thần 
	Trực tuyến

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 3 + Unit 12 - Lesson 1

	Trực tuyến 14h15

	
	Chiều
	Toán

	So sánh hai phân số cùng mẫu số + Luyện tập

	 Trực tuyến 18h30 Làm bài SGK 1,2ab(3 ý đầu) trang 119 và bài 1,2(5 ý cuối),3ac trang 120

	Thứ tư
(08/02)
	Sáng
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số 
	Trực tuyến Làm bài 1,2a trang 121

	
	
	Khoa học
	Không khí bị ô nhiễm + Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Chúc mừng
	Xem video

	
	
	LTVC
	MRVT: Tài năng + MRVT: Sức khỏe
	Trực tuyến 18h30 Giảm BT 4 ở cả 2 bài

	Thứ năm
(09/02)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1ab,2ab,3 trang 122

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm   của HS
	Gửi bản nhận xét

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Video

	
	
	TLV
	Miêu tả đồ vật (kiểm gtra viết) + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 18h30

	Thứ sáu
(10/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
	Xem video làm ggf

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf

	
	Chiều
	Toán
	Phép cộng phân số + Phép cộng phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1,3 trang 126 và bài 1abc, 2ab trang 127
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Từ ngày 27/01/2022 đến ngày 31/01/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(27/01)
	Sáng
	Toán
	Phân số và phép chia số tự nhiên
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1, 2 (2 ý đầu), 3 trang 108

	
	
	Tập đọc
	Bốn anh tài + Bốn anh tài (tt)
	Trực tuyến 8h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 4: Chèn và trình bày bảng trong văn bản
	Trực tuyến

	Thứ ba
(28/01)
	Sáng
	Toán

	Phân số và phép chia số tự nhiên(tt) + Phân số bằng nhau
	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,3 trang 109 và bài 1 trang 111

	
	Chiều
	Chính tả
	Nghe viết: Kim tự tháp Ai Cập + Cha đẻ của chiếc lốp xe đạp

	HS tự viết bài ở nhà

	Thứ tư
(29/01)
	Sáng
	Toán
	 Rút gọn phân số 
	 Trực tuyến Làm bài 1a,2a trang 112

	
	
	        LTVC
	Chủ ngữ trong câu kể Ai làm gì? + Luyện tập câu kể Ai làm gì?
	Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	Khoa học
	Tại sao có gió? Gió nhẹ, gió mạnh, phòng chống bão
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Học hát: Chúc mừng
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 1, 2

	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(30/01)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1,2,4ab trang 114

	
	
	TLV
	Luyện tập xây dựng mở bài và kết bài trong bài văn miêu tả đồ vật

	Trực tuyến 8h30

	
	Chiều
	Mỹ thuật
	CĐ 7:  Vũ điệu của sắc màu
	Gửi video

	Thứ sáu
(31/01)
	Sáng
	Lịch sử
	Chiến thắng Chi Lăng
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Quy đồng mẫu số các phân số + Quy đồng mẫu số các phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1 trang 115 và bài 1, 2abc trang 115

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Trực tuyến

	
	
	Địa lí
	Người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf










LỊCH HỌC TUẦN 22 LỚP 4/3
Từ ngày 06/02/2022 đến ngày 10/02/2022
	Thứ ngày
	Buổi
	Môn học
	Tên bài học
	Ghi chú

	Thứ hai
(06/02)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập
	  Trực tuyến Làm bài SGK 1a,2a,4 trang 117

	
	
	Tập đọc
	Chuyện cổ tích về loài người + Trống đồng Đông Sơn
	Trực tuyến 8h30. 

	
	
	Tin học
	Bài 5: Xử lý một phần văn bản, hình và tranh ảnh
	Trực tuyến

	Thứ ba
(07/02)
	Sáng
	Toán

	So sánh hai phân số cùng mẫu số + Luyện tập

	 Trực tuyến 8h30 Làm bài SGK 1,2ab(3 ý đầu) trang 119 và bài 1,2(5 ý cuối),3ac trang 120

	
	Sáng
	Kể chuyện
	Bác đánh cá và gã hung thần 
	Trực tuyến

	Thứ tư
(08/02)
	Sáng
	Toán
	So sánh hai phân số khác mẫu số 
	Trực tuyến Làm bài 1,2a trang 121

	
	
	LTVC
	MRVT: Tài năng + MRVT: Sức khỏe
	Trực tuyến 8h30 Giảm BT 4 ở cả 2 bài

	
	Chiều
	Khoa học
	Không khí bị ô nhiễm + Bảo vệ bầu không khí trong sạch
	Xem video làm ggf

	
	
	Âm nhạc
	Ôn bài hát: Chúc mừng
	Xem video

	
	
	Tiếng Anh
	Unit 11 - Lesson 3 + Unit 12 - Lesson 1
	Trực tuyến 14h15-15h30

	Thứ năm
(09/02)
	Sáng
	Toán
	Luyện tập 
	làm bài 1ab,2ab,3 trang 122

	
	
	TLV
	Miêu tả đồ vật (kiểm gtra viết) + Luyện tập giới thiệu địa phương

	Trực tuyến 8h30

	
	
	Mỹ thuật
	Nhận xét, đánh giá sản phẩm   của HS
	Gửi bản nhận xét

	Thứ sáu
(10/02)
	Sáng
	Lịch sử
	Nhà Hậu Lê và việc tổ chức quản lí đất nước
	Xem video làm ggf

	
	
	Toán
	Phép cộng phân số + Phép cộng phân số (tt)
	Trực tuyến làm bài 1,3 trang 126 và bài 1abc, 2ab trang 127

	
	Chiều
	Thể dục
	Đội hình đội ngũ
	Gửi video

	
	
	Địa lí
	HDSX của người dân ở đồng bằng Nam Bộ
	Xem video làm ggf
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